
Trang trại 
trồng trọt

Trang trại 
chăn nuôi

Trang trại 
lâm 

nghiệp

Trang trại 
nuôi trồng             
thuỷ sản

Trang trại             
tổng hợp

B C 1=2+..+6 2 3 4 5 6
01 Trang trại 167 2 126 3 9 27

02 Người 766 25 488 43 72 138
03 Người 397 4 287 8 27 71
04 Người 352 4 267 8 17 56
05 Người 369 21 201 35 45 67
06 Người 346 21 181 35 45 64
07 Người 1040 170 495 117 67 191
08 Ha           1.161,6           67,2         280,1         140,0           446,0           228,3 
09 Ha              146,2           67,2           45,0             7,4               3,1             23,5 

a. Đất trồng cây hàng năm 10 Ha                87,7           65,0           16,2             1,4               0,9               4,3 
b. Đất trồng cây lâu năm 11 Ha                58,5             2,2           28,9             6,0               2,2             19,2 

12 Ha              275,7               -             74,4         128,1             16,0             57,2 
13 Ha              700,8               -           128,9             4,5           425,9           141,4 
14 Ha                38,9               -             31,7               -                 1,0               6,2 

15 Con 17 0 7 3 0 7
16 Con 99 0 38 5 4 52
17 Con            39.463               -         35.577              92           2.370           1.424 

Trong đó: Lợn thịt 18 Con            33.666               -         30.323              87           2.360              896 
19 1000 con          183,387               -       139,312         0,435           7,915         35,725 
20 1000 con          124,145               -       103,385         0,365           1,450         18,945 
21 Tr đồng       373.929,2      2.950,0  330.622,2      2.063,0        8.220,0      30.074,0 
22 Tr đồng       368.799,0      2.930,0  326.879,0      1.951,0        8.045,0      28.994,0 

V. Giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Trong đó: Gà

1. Đất sản xuất nông nghiệp (09=10+11)

IV. Số lượng gia súc gia cầm 

  4. Gia cầm

   1.2. Lao động thuê ngoài thường xuyên

1. Lao động thường xuyên của trang trại 
(02=03+05)

4. Đất khác
3. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
2. Đất  lâm nghiệp

 Chia ra:

  2. Bò

III. Đất đang sử dụng của trang trại 
(08=09+12+13+14)

  3. Lợn (không kể lợn sữa)

Tên chỉ tiêu Mã số

2. Lao động thuê ngoài thời vụ ở thời điểm cao 
nhất trong 12 tháng qua

II. Lao động của trang trại

A

   Trong đó : Số lao động trong độ tuổi

    Trong đó : Số lao động trong độ tuổi

VI. Giá trị SP và dịch vụ NLTS bán ra

  1. Trâu

   1.1. Lao động của hộ chủ trang trại

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA TRANG TRẠI NĂM 2015
(Điều tra Trang trại 1/7/2015)

Đơn vị tính

Chia ra

I. Số lượng trang trại

Tổng số 


